BÁO CÁO THỰC HÀNH
Bài 2:  TĨNH HỌC

************

Danh sách:     •  Nguyễn Phước
I. Mục đích: 

1. Đo độ cứng của một lò xo bằng phương pháp cân bằng.

2. Kiểm chứng lại qui tắc hợp lực đồng qui và hợp lực song song.

3. Kiểm chứng lại qui tắc moment lực.

II. Tóm tắt lý thuyết:

· Khi một lò xo bị kéo hay bị nén, đều xuất hiện lực đàn hồi. Có :
 +    Phương trùng với phương của trục lò xo.

 +    Chiều của lực ngược với chiều biến dạng của lò xo.

     +    Độ lớn :  |Fđh| = kΔl

        Trong đó : •   k : hệ số đàn hồi.



      •  Δl = l – l0 : l0 là chiều dài ban đầu của lò xo, l là chiều dài của lò xo khi       bị biến dạng

=>Định luật tương tác đối với lò xo : Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dang của lò xo.
· Quy tắc hợp lực hai lực đồng quy ( F1, F2): Hợp lực của hai lực đồng quy là một lực được biểu diễn bằng đường chéo ( kẻ từ điểm dồng quy) của hình bình hành mà hai cạnh là những vectơ biểu diễn hai lực thành phần: F = F1 + F2
· Quy tắc hợp lực hai lực song song cùng chiều:

 +     Hợp lực hai lực F1, F2 song song, cùng chiều, tác dụng vào một vật rắn là một lực F song song, cùng chiều với hai lực và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực đó: F = F1 + F2
 +
  Giá của hợp lực F nằm trong mặt phẳng của F1, F2 và chia khoảng cách giữa hai lực này thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực đó: [image: image2.png]



· Quy tắc hợp lực hai lực song song ngược chiều: là một lực:
+
Song song và cùng chiều với lực thành phần có độ lớn lớn hơn lực thành phần kia.

  +
Có độ lớn bằng hiệu độ lớn của hai lực thành phần: F = F2 - F1
  +
Giá của hợp lực nằm trong mặt phẳng của hai lực thành phần, khoảng cách giữa giá của hợp lực với gia trị của hai lực thành phần tuân theo công thức:[image: image4.png]04 _dy _Ey
0B dy F




· Moment lực:
     +     Biểu thức: M = Fd  với d là cánh tay đòn (khoàng cách từ trục quay tới giá của lực).

+     Ý nghĩa: Moment của lực F đối với trục quay là đại lượng đặc trung cho tác dung làm quay của lực quanh trục ấy và được đo bằng tích độ lớn cùa lực với cánh tay đòn.
III. Thực hành thí nghiệm:

1. Thí nghiệm 1: Đo độ cứng của lò xo

a. Tiến hành thí nghiệm: đo chiều dài l0 của lò xo khi chưa bị biến dạng. Sau đó lần lượt treo một số quả cân loại 50g, 25g…vào lò xo rồi đo độ dài tương ứng l1, l2…cùa lò xo.
b. Kết quả thí ghiệm:
	Lần đo
	l0 (m)
	m (kg)
	l (m)
	x = l - l0 (m)
	k

	1
	0,053
	0,05
	0,07
	0,017
	28,8

	2
	0,053
	0,025
	0,061
	0,008
	30,6

	3
	0,053
	0,02
	0,059
	0,006
	32,7
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2. Thí nghiệm 2: kiểm chứng qui tắc hợp lực đồng qui.

a. Tiến hành thí nghiệm:

· Dùng 2 lực kế kéo cho lò xo dãn ra một đoạn ( trong giới hạn đàn hồi) rồi đánh dấu vị đầu dưới của lò xo. Góc hợp bởi hai lực kế là α, đo góc α, đánh dấu vị trí chỉ phương của hai lực, đọc chỉ số F1, F2 của hai lực kế. Sau đó bỏ một lực kế ra, dùng lực kế còn lại kéo lò xo cho đầu cuối của nó trùng với vị trí đánh dấu lúc đầu. Đọc chỉ số F của lực kế và xác định góc hợp bởi lực này với F1, F2.
· Làm thí nghiệm từ 3 đến 4 lần với các góc α và các lực khác nhau.

b. Kết quả thí nghiệm:

	Lần đo
	F1(N)
	F2(N)
	Α(độ)
	F(N)

	1
	0,45
	0,3
	80
	0,55

	2
	0,35
	0,25
	90
	0,4

	3
	0,3
	0,25
	80
	0,4



Hình 1:





    Hình 2:

3. Thí nghiệm 3: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
   a/Tiến hành thí nghiệm: Treo vào hai điểm A,B của thước nhôm mỗi bên một số quả cân (không bằng nhau) sao cho thước nhôm dịch chuyển xuống một vị trí nhất định. Đánh dấu vị trí cân bằng này. Ghi trọng lượng P1, P2 của các quả cân mỗi bên. Sau đó gộp các quả cân hai bên làm một rồi treo chúng vào một điểm O trên thước sao cho thước trở l đúng vị trí đã đánh dấu lúc đầu. Đo các giá trị AO và BO trên thước. Lặp lại thí nghiệm một số lần như trên.

   b/Kết quả đo:

	Lần đo
	OA(m)
	OB(m)
	P1(N)
	P2(N)

	1
	0,122
	0,148
	0,25
	0,25

	2
	0,133
	0,103
	0,25
	0,25

	3
	0,112
	0,098
	0,25
	0,25


       
[image: image12.wmf]®

 
[image: image13.wmf]OA

= 0,122(m)
             
[image: image14.wmf]OB

= 0,116(m)
       
[image: image15.wmf]®

  
[image: image16.wmf]1

2

P

P

= 
[image: image17.wmf]BO

AO



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image18.wmf];
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4.Kiểm chứng quy tắc moment:

   a/Tiến hành thí nghiệm:dùng chỉ treo vào 3 hoặc 4 lổ nhỏ bất kỳ trên đĩa một số quả cân nhất định sao cho đĩa cân bằng. Ghi các giá trị P1, P2…của các quả cân và các cánh tay đòn d1, d2…tương ứng của chúng. Lặp lại thí nghiệm một số lần với các vị trí treo khác nhau.

    b/Kết quả thí nghiệm:

-Các lực làm cho đĩa quay cùng chiều kim đồng hồ tạo ra moment:

                            M1=P1.d1

M1=25g
[image: image19.wmf]®

P1=0,025.10=0,25(N)

	Lần đo
	d​1(m)

	1
	0,079

	2
	0,045

	3
	0,058


-Các lực làm cho đĩa quay ngược chiều kim đồng hồ tạo ra moment

         M’2=P’2.d’2

             M’3=P’3.d’3

*m2=20g :   

	Lần đo
	d’2​(m)

	1
	0,049

	2
	00,21

	3
	0,030


*m3=20g:

	Lần đo
	d’3(m)

	1
	0,054

	2
	0,037

	3
	0,048


	Lần đo
	P1d1=M
	P’2d’2=M’2
	P’​3d’3=M’3
	M’=M’2+M’3

	1
	0,02
	0,01
	0,01
	0,02

	2
	0,011
	0,004
	0,007
	0,011

	3
	0,015
	0,006
	0,01
	0,016


So sánh M và M’: => M 
[image: image20.wmf];

M’
    Vậy muốn cho vật rắn có truc quay cố định cân bằng thì tổng moment của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo 1 chiều phải bằng tổng moment của các lực có khuynh hướng làm vật quay ngược lại:
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5.Kiểm chứng quy tắc moment đối với một vật có trục quay không cố định:
M =
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	dp= 0,017m
	d1=0,024m
	d2= 0,007m
	d3=0,012m
	d4=0,022m

	Lực
	P=0,5N
	F1=1,1N
	F2=1,9N
	F3=1,3N
	F4=0,5N

	M
	P.dp=Mp=0,0085
	F1d1=M1=0,0264
	F2d2=M2=0,0133
	F3d3=M3=0,0156
	F4d=M=0,011


Moment dương: M = M1 + M4 = 0,011 + 0,0264 = 0,0374

Moment âm: M’ = M2 + M3 + Mp =   0,0085 + 0,0133 + 0,0156 = 0,0374

=> M = M’ suy ra vật cân bằng. 
-Đề xuất phương án khác để kiểm chứng quy tắc moment về điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định.
    + Dùng hệ thống một thanh được gắn 2 vật nặng bên 2 đầu trục quay có thể thay đổi được trên thanh. Lần lượt thay đổi vị trí O để tìm trọng tâm của thanh. Tại đó hệ vật cân bằng.

    + Dùng hệ thống như đĩa cân,trục quay cố định. Thay đổi khối lượng trên 2 đầu đĩa cân để cho hệ cân bằng.  
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Hình 3:
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